GIA ĐÌNH NGUYỄN ĐĂNG TUÂN, TỪ ÔNG ĐẾN CHẮT 

TOÀN TÂM CỐNG HIẾN CHO ĐẤT NƯỚC VÀO THẾ KỶ XIX

TRẦN ĐẠI VINH

Trường Đại học Sư phạm Huế
Làng Phù Tông từ đời Thiệu Trị do kiêng tên húy của vua nên đổi ra là Phù Chánh, nay thuộc xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, vốn là một làng thành lập sớm, khoảng năm 1471 đời vua Lê Thánh Tông.

Tại ngôi làng này vào nửa đầu thế kỷ XIX đã có một gia đình xuất thân nho sĩ, nối tiếp nhiều đời đóng góp cho vương triều nhà Nguyễn cũng như cho đất nước và nhân dân.

1. Người khởi đầu là Nguyễn Đăng Tuân. Ông sinh ra tại làng quê năm 1762 vào lúc khủng hoảng suy vong của chúa Nguyễn. Nguyễn Phúc Khoát mất năm 1765, quan Ngoại Tả kiêm Hình bộ là Trương Phúc Loan đã lộng quyền, đưa Nguyễn Phúc Thuần, con trai thứ 16 của chúa, mới được 12 tuổi lên ngôi. Y đã thao túng quyền lực, vơ vét nguồn lợi, đẩy nhân dân vào cảnh đói khổ.

Từ khi Nguyễn Đăng Tuân 13 tuổi trở lên là giai đoạn cai trị của guồng máy chính quyền Lê Trịnh, đời sống nhân dân càng đói nghèo xơ xác. Năm ông 24 tuổi, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ tiến chiếm Thuận Hóa, Quảng Bình rồi tiến ra Bắc lật đổ chúa Trịnh.

Trải qua các biến động long trời lở đất của lịch sử 30 năm cuối thế kỷ XVIII, ông vẫn là người ẩn nhẫn đợi thời.

Đầu đời Gia Long, khi đất nước đã thống nhất, do có tài văn học, ông được tiến cử vào làm việc ở Viện Hàn Lâm, tri huyện huyện Ngọc Sơn, rồi về kinh làm quan dạy học ở phủ và vào cung làm quan Thị giảng.

Khi Minh Mạng lên ngôi, ông được bổ làm Thiêm sự ở bộ Lễ dưới quyền của các quan lãnh đạo bộ.

Với chức trách này ông đã dâng sớ đề xuất 6 việc:

1. Đặt viện Ngự sử để đàn hặc các quan.

2. Đặt chức Thái phỏng sứ để xem xét các quan cai trị tại các địa phương.

3. Giảm tiêu phí vô ích.

4. Đặt trường học ở các huyện, châu, tại các dinh trấn.

5. Mở kỳ thi ân khoa ngoài các khoa thi cố định.

6. Cử hành việc thờ tự, ban ơn cho thần linh.

Năm 1827, ông được thăng bổ làm quản lý việc Hộ tại Bắc Thành, rồi chuyển sang việc binh nơi đây, rồi về kinh làm Tham tri bộ Lễ (chức vụ trước đó 7 năm của Nguyễn Du). Năm 1830, ông được sung chức Phó Tổng tài chỉ đạo việc sửa chữa luật lệ. Và năm 1831, ông về hưu lúc đúng 60 tuổi. Nhưng năm 1835 vua lại triệu ông về sung làm thầy dạy học cho hoàng tử Trường Khánh công (6 năm sau là vua Thiệu Trị) và các hoàng tử khác.

Trong chức trách sư bảo này, ông đã đề xuất quy trình dạy học. Ông tâu: xin tham chước khuôn phép giảng học năm Minh Mạng 4 (1823), để định ra điều lệ, ngõ hầu cách dạy quy cũ hơn. Vua chấp thuận và thưởng ông hàm Thượng thư. Ông đã xin tăng thêm số người giảng tập cho các hoàng tử. Trước đó chỉ có 10 người giữ chức giảng tập, 5 người dạy chữ viết. Ông xin đặt thêm thành 15 giảng tập, 10 người chữ viết, và 2 người giữ chức “tán thiện” cho hoàng tử để thân cận giúp đỡ hoàng tử nhanh tiến bộ. Vua đều y theo.

Sau đó ông lại cáo quan về làng. Khi vua Minh Mạng mất, ông vào viếng tang, vua Thiệu Trị lên ngôi, muốn bổ ông làm Thượng thư bộ Lễ nhưng ông khẩn thiết từ tạ, ông nêu ý: “Chỉ xin mở rộng đạo hiếu để ban bố luân thường, nêu rõ chính đạo thường mà dựng đạo trị nước”. Vua Thiệu Trị vô cùng cảm kích. Lại mời ông trở lại sung chức sư bảo của hoàng đệ và các hoàng tử.

Năm 1842 vua Thiệu Trị ngự giá Bắc tuần, ông được cử làm đại thần lưu kinh. Khi xa giá trở về, ông được thăng làm thự Hiệp biện Đại học sĩ vẫn sung chức sư bảo.

Sau vì già yếu, ông lại khẩn thiết xin nghỉ. Vua đành chấp thuận, ban cho các thứ thuốc quý, vàng bạc và cấp cho thuyền công để đưa về Lệ Thủy.

Ông có tên tự là Tín Phu, hiệu là Thận Trai và suốt đời đã phấn đấu giữ vững hai phẩm chất tín, thận ấy. Phục vụ trọn vẹn hai triều đầu đời nhà Nguyễn và góp phần giảng dạy, đào tạo hoàng tử, hoàng đệ ba triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.

Vua Thiệu Trị càng trân trọng. Năm 1844 sai phái viên Nội các mang sắc thư ra tận nhà hỏi thăm sức khỏe và cho thực thụ hàm Vinh Lộc đại phu, Hiệp biện Đại học sĩ và cho hàng năm hưởng một nửa nguyên bổng, cho người con thứ là Nguyên Đăng Đạt tập ấm chức Tư vụ, nhưng được ở nhà cùng cháu nội là cử nhân Nguyễn Đăng Hành lo phụng dưỡng.

Ông đã dâng sớ từ chối bổng lộc với nguyện vọng là “Phàm việc gì cũng nên để đức có thừa cho con cháu, làm quan nên lấy thanh bạch để lại cho con cháu”.

Ông đã ra đi vào mùa đông năm ấy (1844), thọ 73 tuổi, được truy tặng hàm Thiếu sư, thụy là Văn Chính, được vua cho ban cấp tiền bạc lo hậu việc tang, và sai quan đến tế, sai đem thơ vua tặng và soạn bài hành trạng khắc bia đá dựng tại mộ để biểu dương.

Ân sủng của nhà vua tỏ rõ uy vọng, danh dự, phẩm chất ông xứng đáng thế nào.

Năm 1848, vua Tự Đức lên ngôi, tưởng nhớ đến thầy bèn sai đem thơ đến đọc và dâng lễ tế. Sứ thần thấy cảnh nhà thanh bạch, tâu lên, vua sai quan xây dựng nhà thờ để thờ ông.

2. Người con nối tiếp chí hướng của ông là Nguyễn Đăng Giai, chưa rõ năm sinh. Thuở nhỏ theo học ở nhà. Năm 1820 ông theo cha ở Huế (cha về làm quan Thiêm sự bộ Lễ) và tiếp tục học tập tại đây. Năm 1825, ông thi đỗ cử nhân thứ 6, ban đầu bổ vào viện Hàn Lâm, rồi thăng lên Lang Trung bộ Hộ. Năm 1829, ra làm Hiệp trấn Nam Định. Năm 1831, sung làm giám khảo trường thi Hương Nghệ An, rồi bổ Bố chính Thanh Hóa, dưới quyền Tổng đốc Đoàn Văn Trường. Hai ông đã dâng sớ xin bổ sung binh thuyền phòng thủ mặt biển ở Thanh Hóa. Được vua ban khen, và thăng ông làm Hộ lý quan phòng Tuần phủ. Ông lại tâu xin đặt sở Dưỡng tế để cứu dân đói, mở đường cảng, trả công cho dân thay cho tiền phát chẩn. Dân vừa có việc làm để mưu sinh, nhà nước thực hiện được công trình. Vua Minh Mạng càng khen ngợi.

Năm 1833, tại Ninh Bình xảy ra biến loạn Lê Duy Lương. Vua cử Nguyễn Đăng Giai làm tham tán cho Tổng thống quân vụ đại thần Tạ Quang Cự đến Ninh Bình tiễu trừ. Ông tâu bày rõ phương lược, chiến thuật khá hoàn bị, vua chấp thuận. Ông đã tự xin đem binh voi thẳng ra Ninh Bình, đóng quân ở phủ Nho Quan rồi  chia binh đánh địch. Cuối cùng thắng trận.

Tiếp đến thổ dân ở Thanh Ba quấy nhiễu, cướp bóc huyện Cẩm Thủy và phủ Quảng Hóa. Ông lại dẫn quân về dẹp yên giặc, xong giữ chức Bố chính. Lại điều đi Bắc Ninh. Năm 1836, lai từ Bắc Ninh chuyển về Thanh Hóa mở mang đường cảng. Rồi cùng Doãn Uẩn làm phó cho quan Kinh lược Trương Đăng Quế, cùng lo đánh dẹp loạn thổ ty ở Thanh Ba, cuối cùng mới xong. Vua khen thưởng, lại cho về Bắc Ninh lo việc cứu đói.

Năm 1841, thăng làm thự Tổng đốc Ninh Thái. Năm 1843, loạn lạc xảy ra ở Sơn Tây, ông phải đổi đi làm thự Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên để lo đánh dẹp.

Năm 1844, được thực thụ Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Rồi về quê thọ tang cha. Vua lại sai nhận chức tiếp ở Sơn Hưng Tuyên.

Năm 1846, đổi làm Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội – Ninh Bình). Ông đi khám xét đê điều tâu xin đào vét các sông ở tả ngạn sông Nhị và bỏ đắp đê, phương án ấy không được thi hành.

Năm 1848, đời vua Tự Đức, được thăng Thự Hiệp biện Đại học sĩ, làm Thượng thư bộ Hình, kiêm Tổng tài Quốc sử Quán. Ông tâu bày 10 điều về việc hình. Lại dâng sớ tâu xin làm quốc thư yêu cầu sứ bộ nhà Thanh đến kinh đô Huế cử hành điễn lễ phong vương, chứ không phải ở Thăng Long như trước. Sự việc có kết quả. Vua khen giữ được quốc thể, ban thưởng tặng vật cho ông.

Năm 1850, vùng Thanh Nghệ mất mùa, lại gặp bệnh dịch, vua cử ông sung Kinh lược đại sứ, lãnh Tổng đốc An Tĩnh kiêm coi cả Thanh Hóa. Ông đóng góp nhiều kế sách mở mang sinh nghiệp cho dân. Vua ban dụ khen rằng: “Đăng Giai mang cờ tiết đi xét hỏi dân tình, kinh lý châu huyện, nêu người tài năng thanh liêm, trừ bỏ kẻ tham nhũng, tha thuế trốn thiếu, vỗ yên dân điêu háo, đến đâu thức ăn dùng của dân được thừa thải, trộm cướp yên, đời xưa khen là thuần lương cũng không hơn thế.” Đặc cách khen thưởng tặng vật cho ông.

Năm 1851, phỉ Tàu tràn sang Cao Bằng, Lạng Sơn, ông lại phải đổi đi làm Tổng đốc Hà Ninh, kiêm sung Kinh lược sứ Hà Ninh, Ninh Thái, Lạng Bằng. Ông trù tính phương lược có kết quả.

Năm 1853, được cho về thăm mẹ. Khi vào kinh đô ra mắt, vua hỏi han công việc. Rồi sai sung làm Phó sứ kinh lý Hà đê, và vẫn làm Tổng đốc Hà Ninh kiêm coi công việc ở Ninh Thái, Lạng Bằng. Kỳ xét công lao, ông được thưởng Kim khánh đề 4 chữ “Liêm bình cần cán”.

Năm 1854, phỉ Thanh lại quấy nhiễu Cao Bằng, ông lại phải đem binh tiến đánh. Nhân có người ông cho đầu hàng, lại dọa người cướp của, ông bị giáng 4 cấp nhưng vẫn lưu nhiệm.

Mùa thu năm 1854, ông bị bệnh và mất ở Hà Nội. Vua dụ rằng: “Nguyễn Đăng Giai từng trải thờ ba triều, trung cần một tiết. Ra ngoài nhận coi một địa phương, vào kinh tham dự việc cơ mật, đã hơn 20 năm nay. Từ khi mang cờ tiết ra sai phái, cúi mình làm hết sức khó nhọc, sửa sang việc biên cương, xông pha lam chướng, nhọc mãi thành mệt, lâu ngày càng thành bệnh nặng. Đã từng sai ban thuốc trong cung, để mong giữ được thân có bệnh, cố gắng theo việc nhà vua. Ngờ đâu lại chết, thương tiếc biết bao.”…

Nhà vua truy tặng hàm Thiếu bảo, ban thụy là Văn Ý. Năm 1858 cho liệt vào thờ ở đền Hiền Lương.

Mặc dù bận rộn mọi việc, nhưng Nguyễn Đăng Giai cũng rất quan tâm Phật học. Ông đã tổ chức xây dựng chùa Báo Ân khá quy mô và đồ sộ trên nền phế tích lầu Ngũ Long của nhà Lê Trịnh cạnh Hồ Gươm khi ông làm Tổng đốc Hà Ninh (1846). Về sau giặc Pháp phá hủy để xây Phủ Thống sứ Bắc kỳ và nhà bưu điện năm 1889, nay chỉ còn duy nhất tòa tháp Hòa Phong.

Việc này sử quan nhà Nguyễn đã phê bình: “Tiếc vì tôn chuộng đạo Thích, dựng chùa thờ Phật, luôn mê hoặc người, phí của thực nhiều, chưa khỏi làm lụy cho thịnh đức”.

Và đời sau cũng có nho sĩ làm thơ phê phán tương tự. Ông lại còn viết sách “Đạo giáo nguyên lưu” nêu cao quan điểm tam giáo đồng nguyên.

Năm năm sau khi ông qua đời, bộ sách lịch sử Phật giáo Việt Nam nhan đề là “Đại Nam Thiền Uyển Thiền Đăng tập lục” được khắc năm 1858, gồm 5 quyển, trong đó có quyển 5 do chính ông viết về Tam tổ đời Trần, hai phái Tào Động và Lâm Tế truyền bá Thiền tông ở nước ta. Có thể gọi ông là một thiện trí thức, cư sĩ hộ pháp của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XIX.

3. Trong số các con của Nguyễn Đăng Giai, nổi bật hai người, đó là Nguyễn Đăng Hành và Nguyễn Đăng Hộ. Nguyễn Đăng Hành sinh năm 1823, thi đỗ cử nhân năm 1843 và đỗ tiến sĩ ân khoa năm 1848, liền được bổ Biên tu ở viện Tập Hiền, rồi thăng lên Thị Độc, lãnh Án sát Quãng Ngãi.

Năm 1862, thăng hàm Hồng Lô tự khanh lãnh Bố chánh Khánh Hòa, điều đi quân thứ Gia Định. Nhưng vì tình hình nghị hòa, nên được cho theo quân thứ Bắc Kỳ. Với chức trách “Bắc Thứ thương biện quân vụ”, ông đã vay tiền cả 13 ngàn quan để mộ lính dõng ở Quảng Bình, Thanh Hóa và lính dõng ở Quảng Tây. Ông đã dặn bảo em rằng: “Nhà ta đời đời chịu ơn nước, Bắc Kỳ là nơi cha ta đã trị nhậm, ơn trạch để lại hãy còn. Chuyến đi này tất phải đốc xuất quân nghĩa dũng hăng hái ra sức trừ bỏ bọn giặc để báo đáp.” Với nỗ lực, ông đã đánh thắng liên tiếp 13 trận. Cũng vì thế, trong trận đánh ở Đông Hồ, phủ Thuận Thành, Bắc Ninh, ông dẫn quân tiến trước, không có quân cứu viện, bị giặc tấn công giết chết vào năm 1862, hưởng linh 40 tuổi…

Vua thương tiếc, truy tặng Bố chánh, ban cho gấm vải và cho đưa về an táng ở làng. Lại ban 60 lạng bạc cấp cho gia đình. Và phát tiền kho thuế trả lại số tiền 13 ngàn quan ông đã vay để mộ lính dõng khi trước. Về sau ông được liệt thờ ở đền Trung Nghĩa vào năm 1880.

Người em thứ là Nguyễn Đăng Hộ, khi anh đi quân thứ ở Gia Định đã đi theo, giờ đây ra quân thứ ở Bắc Kỳ lại theo phục vụ, khi anh mất đã xin cai quản quân mộ của anh và mộ thêm quân nghĩa dũng để đánh phỉ trả thù. Vua Tự Đức đã ban cho hàm Thị giảng và cấp tiền kho để mộ quân, theo đòi sự nghiệp tiểu phỉ. (Ít nhất cho đến năm 1866, năm còn thấy ghi tên ông trong Đại Nam thực lục).

Ngoài người con thành đạt là Nguyễn Đăng Giai, gia đình này còn có người con thứ là Nguyễn Đăng Đạt được ấm thụ hàm Tư vụ, nhưng lo phụng dưỡng cha già, và Nguyễn Đăng Xuân còn gọi tên là Nguyễn Đăng Đống vốn bổ Tri phủ Nghĩa Hưng (Nam Định), sau được cưới công chúa Xuân Hòa của vua Minh Mạng, được làm Phò mã Đô úy, sống cuộc sống nhàn tản. Nhưng lại mất sớm vào năm 1863.

4. Ít có gia đình nào mà suốt nhiều đời cha con, cháu chắt đã kế tục nhau đóng góp tâm sức, trí tuệ, phương lược đủ các mặt nội trị chăm lo quốc kế dân sinh, lo đê điều, cứu đói, cứu nghèo, trừ tham nhũng, đem lại yên ổn cho dân; ngoại giao: tăng cường quốc thể; quân sự: tiểu trừ loạn phỉ, hy sinh thân mình; giáo dục: đề xuất mở trường ở châu, huyện, mở ân khoa; pháp luật: sửa đổi luật lệ;…

Lòng trung quân của gia đình này đã đặt nền tảng trên tấm lòng thương yêu chăm lo cho dân. Có thể nói trung quân gắn liền với ái quốc, ái dân.

Mặt khác, nhiều đời gia đình này toàn tâm phục vụ đất nước, không lấy việc vinh thân phì gia làm mục đích, mà lấy phẩm chất thanh bạch truyền lại cho con cháu. Làm quan như Nguyễn Đăng Tuân đến hàm Vinh Lộc đại phu Hiệp biện Đại học sĩ nhưng vẫn gắn bó với ruộng đồng, cảnh nhà vẫn thanh bạch mà từ chối bổng lộc đặc cách, đến nỗi sứ thần chứng kiến phải tâu vua xin cho quan dựng nhà thờ.

Đến Nguyễn Đăng Giai thì hai lần vua nêu nhận xét đã tỏ rõ phẩm chất sáng ngời. Chiếc Kim khánh vua ban thưởng, khắc “Liêm, bình, cần, cán” (Thanh liêm, công bằng, siêng năng, mẫn cán) đã hoàn toàn phù hợp thực chất công bộc của ông.

Nguyễn Đăng Hành đỗ đại khoa, làm Bố chánh nhưng khi đất nước cần đã xung phong đi quân thứ, mộ lính hăng hái đánh dẹp, tiểu trừ phỉ tặc. Thắng liên tiếp 13 trận và trận thứ 14 đã hy sinh.

Nguyễn Đăng Hộ thấy anh tử trận, đã xin tiếp nối sự nghiệp dang dở của anh, vẫn dãi dầu xông pha trên chiến trường tiểu phỉ.

Đó chính là mẫu kẻ sĩ: “Trong lang miếu ra tài lương đống, ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương”. Cũng là kẻ sĩ sáng ngời cốt cách: tiên ưu hậu lạc. Dù sống trong giai đoạn quân chủ, nhưng tâm huyết, lý tưởng và sứ mệnh của gia đình thế phiệt này hoàn toàn vì dân, vẫn xứng đáng là danh nhân của đất nước, làm sáng tỏ sự đóng góp của người Quảng Bình trong nửa đầu thế kỷ XIX.
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